
STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Tên lớp a (m) b (m) Bê tông Vùng gió

21 15149001
Đặng 
Quốc 

Anh 07/06/1997 15149CL1A 4.2 4.1 B15 IA

22 16149017 Đặng Ánh 10/04/1998 16149CL1B 4.2 4.2 B20 IB
23 16149024 Lê Hùng Duy 20/11/1998 16149CL1B 4.2 4.3 B15 IIA
24 16149029 Vũ Tiến Đạt 14/03/1998 16149CL2A 4.2 4.4 B20 IIB

25 15149014
Đồng 
Minh 

Hải 13/07/1997 15149CL1A 4.2 4.5 B15 IIIA

26 16149044 Trần Hiếu 06/09/1997 16149CL2A 4.2 4.6 B20 IIIB

27 16110073
Trần 
Trung 

Hiếu 10/11/1998 16149CL3B 4.2 4.7 B15 IA

28 16149054 Lê Ngọc Khải 04/07/1998 16149CL2A 4.2 4.8 B20 IB
29 16149057 Lê Trung Khánh 30/04/1998 16149CL2A 4.2 4.9 B15 IIA

30 16149061
Nguyễn 

Minh 
Khoa 20/07/1998 16149CL2A 4.2 5 B20 IIB

31 16149065
Nguyễn 
Thanh 

Liêm 29/11/1998 16149CL2A 4.2 5.1 B15 IIIA

32 16127013
Nguyễn 
Thành 

Luân 22/01/1998 16149CL2A 4.2 5.2 B20 IIIB

33 16149071 Bùi Đức Mạnh 16/11/1998 16149CL2A 4.2 5.3 B15 IA
34 16149079 Đinh Nam 08/08/1998 16149CL2A 4.2 5.4 B20 IB
35 16149082 Đỗ Nghĩa 12/05/1997 16149CL1B 4.2 5.5 B15 IIA

36 16149088
Hoàng 

Anh 
Nhân 13/06/1997 16149CL2A 4.2 5.6 B20 IIB

37 16149089
Nguyễn 

Tấn 
Phát 12/10/1998 16149CL2A 4.2 5.7 B15 IIIA

38 16149097
Thạch 
Khánh 

Sang 17/12/1998 16149CL2A 4.2 5.8 B20 IIIB

39 16149115
Trần 
Đức 

Thắng 12/09/1998 16149CL2A 4.2 5.9 B15 IA

40 16127025
Vũ 

Hoàng 
Văn 06/06/1998 16149CL2A 4.2 6 B20 IB


